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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 1022/KH-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày  06  tháng  9  năm 2013


KẾ HOẠCH TỔNG THỂ
Triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, 
tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thực hiện có hiệu quả quan điểm định hướng, mục tiêu của Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng chính phủ, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết số 49 NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

2. Các hoạt động đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động lý lịch tư pháp ở địa phương; xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Chiến lược, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan, đặc biệt là sự phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Chiến lược.

B. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
I. GIAI ĐOẠN 2013-2015
1. Hoàn thiện thể chế bảo đảm thi hành Luật Lý lịch tư pháp

1.1. Sơ kết 03 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp và Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp”
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013

1.2. Tham gia nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật hình sự có liên quan đến lý lịch tư pháp, kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định này trong các văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, đặc biệt là Bộ luật Hình sự.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015

1.3. Tham gia nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật tố tụng hình sự có liên quan đến lý lịch tư pháp, kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định này trong các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng hình sự
- Cơ quan chủ trì: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014

2. Thiết lập, tăng cường và hoàn thiện mối quan hệ phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

2.1. Ban hành các văn bản, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức khác và cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
2.2.Tổ chức các cuộc họp liên ngành giữa cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an và cơ quan Tư pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015.

3. Xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

3.1. Tăng cường hoạt động xây dựng, lưu trữ, bảo vệ, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bằng file điện tử và bằng văn bản giấy. 

3.2. Tăng cường hoạt động cập nhật, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp dưới dạng dữ liệu điện tử, phấn đấu cuối năm 2013 đảm bảo trên 30% thông tin lý lịch tư pháp chính thức trao đổi giữa Sở Tư pháp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; từ năm 2014-2015, bảo đảm trên 50% thông tin lý lịch tư pháp chính thức trao đổi giữa Sở Tư pháp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia được thực hiện dưới dạng điện tử.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015

3.3. Khảo sát, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật tạo tiền đề thiết lập cơ chế cung cấp thông tin lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự qua hệ thống mạng.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015.

4. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Hành chính - Sở Tư pháp theo đúng Đề án  “Xây dựng Trung tâm  lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2369/QĐ-TTg; thực hiện bố trí hợp lý số lượng biên chế làm công tác lý lịch tư pháp trên cơ sở xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức của Sở Tư pháp
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ

-  Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp và công chức làm công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp tại các cơ quan có liên quan

5.1. Thực hiện thường xuyên việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp tổ chức. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ

-  Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015.

5.2. Thường xuyên tổ chức tập huấn để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp tại các cơ quan có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015.
6. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp

6.1. Phân bổ kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bằng văn bản giấy và dữ liệu điện tử. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính

-  Thời gian thực hiện: Năm 2013-2014.

6.2. Nghiên cứu, khảo sát, thống kê, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự để phục vụ việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp qua hệ thống mạng.
- Cơ quan thực hiện: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì thực hiện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015. 
7. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác lý lịch tư pháp 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp cho các cơ quan, tổ chức và mọi người dân trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức (hội nghị, hội thảo chuyên đề, qua Đài, Báo, hệ thống truyền thanh cơ sở, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp...)
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương và các cơ quan khác có liên quan.
-  Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015.

8. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành kiểm tra hoạt động cung cấp, tiếp nhận, xác minh thông tin lý lịch tư pháp, phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự  và các cơ quan có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015.

II. GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Hoàn thiện thể chế về lý lịch tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan

1.1. Tổng kết 05 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế về lý lịch tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan khác có liên quan.
-  Thời gian thực hiện: Năm 2016.

1.2. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên quan.
-  Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017

1.3. Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về vai trò của hoạt động lý lịch tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp, đặc biệt là cải cách quy trình tố tụng; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự có liên quan đến hoạt động lý lịch tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên quan.
-  Thời gian thực hiện: Năm 2018-2020.

1.4. Tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức danh công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên quan.
-  Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017.

1.5. Tham gia nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp và đội ngũ công chức làm công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.

1.6. Triển khai thực hiện các Đề án xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Sở Nội vụ và các cơ quan khác có liên quan.
- Thời gian thực hiện: năm 2017-2020

1.7. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua mạng trực tuyến – cấp độ 4 của dịch vụ hành chính công trực tuyến

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan khác có liên quan
- Thời gian thực hiện: năm 2018-2020

2. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức khác và cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 
-  Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016-2020.

3. Xây dựng, quản lý, sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án liên quan đến xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đã được xây dựng và phê duyệt trong giai đoạn năm 2013 – 2015; bảo đảm đến năm 2016, 90-95% thông tin lý lịch tư pháp chính thức trao đổi giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp được thực hiện dưới dạng điện tử. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện, qua mạng. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016-2020.

3.2. Triển khai thực hiện cung cấp thông tin lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự qua hệ thống mạng trên cơ sở điều kiện về trang thiết bị, phương tiện làm việc và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan

 - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2020.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp

4.1. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp chuyên nghiệp theo hướng có chức danh cụ thể. Thu hút nguồn lực tham gia công tác lý lịch tư pháp nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, chính trị công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lý lịch tư pháp, bảo đảm 90- 95% công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lý lịch tư pháp. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016-2020.
4.2. Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp tại các cơ quan có liên quan 

- Cơ quan thực hiện: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp 

- Thời gian thực hiện: Năm 2016-2020.
5. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp

Xây dựng Đề án về tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ quan có liên quan, hướng tới việc kết nối với cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp dưới dạng dữ liệu điện tử

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2016-2018.

6. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của lý lịch tư pháp

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp cho các cơ quan, tổ chức và mọi người dân trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức (hội nghị, hội thảo chuyên đề, qua Đài, Báo, hệ thống truyền thanh cơ sở, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp...)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016-2020.

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2016-2020.

8. Tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (giai đoạn 2016-2020)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
III. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách liên quan đến lý lịch tư pháp đã được xây dựng và ban hành trong giai đoạn năm 2016 – 2020 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: 2021-2030.

2. Tiếp tục tăng cường và hoàn thiện mối quan hệ phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, đặc biệt là trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua môi trường mạng, bảo đảm trên 50% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ quan có liên quan được thực hiện dưới dạng điện tử.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan
- Thời gian thực hiện: 2021-2030.

3. Triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo mô hình 01 cấp; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện việc cung cấp, tiếp nhận, chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ quan có liên quan qua hệ thống mạng trực tuyến, bảo đảm thuận lợi, đáp ứng tốt nhất yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; phát huy vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp là công cụ hỗ trợ quá trình điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2021-2030.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp

4.1. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp gắn với chức danh cụ thể. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cung cấp, xác minh thông tin lý lịch tư pháp cho đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2021-2030

4.2. Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng cung cấp, trao đổi, xác minh thông tin lý lịch tư pháp cho đội ngũ cán bộ làm công tác cung cấp, trao đổi, xác minh thông tin lý lịch tư pháp 
- Cơ quan thực hiện: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp 
- Thời gian thực hiện: 2021-2030

5. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp

5.1. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý lý lịch tư pháp, bảo đảm thực hiện xây dựng, tổ chức cơ sở dữ liệu quốc gia lý lịch tư pháp và hệ thống cơ quan quản lý lý lịch tư pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông
-  Thời gian thực hiện: 2021-2030

5.2. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các cơ quan có liên quan, bảo đảm việc trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện dưới dạng điện tử

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian thực hiện: 2021-2030

6. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về lý lịch tư pháp dưới nhiều hình thức

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: 2021-2030

7. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: 2021-2030

8. Báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: 2030

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chủ trì thực hiện hoặc phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch Tổng thể đã được phê duyệt; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chiến lược của giai đoạn 2013-2015 phù hợp với Kế hoạch này.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính bảo đảm về biên chế, cơ sở vật chất, kỹ thuật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

c) Báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hàng năm, 05 năm sơ kết, tổng kết hoặc đột xuất tình hình triển khai thực hiện Chiến lược ở địa phương.

1.2. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ biên chế làm công tác lý lịch tư pháp tại Phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp theo quy định tại Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ khác có liên quan được quy định tại Kế hoạch này.
1.3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật để triển khai thực hiện Chiến lược này.

1.4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện các nhiệm vụ truyền thông về vị trí, vai trò của công tác lý lịch tư pháp được quy định tại Kế hoạch này.

1.5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành mình; tích cực phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp, phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp.
1.6. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan tư pháp và UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin về hộ tịch theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điều 25 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của liên Bộ Tư pháp, TAND tối cao, VKSNND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.
2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.         
	Nơinhận:                                                                                       - Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Cục THADS tỉnh;

- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ,Tài chính, Thông tin và Truyền thông;

- UBND các huyện, TP;

- Lưu: VT, NC.
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